
Rx Viên nén bao phim 

Flavoxat 100 

“1. ý: 
- Đọc kỳ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
- Đề xa tằm (ay Trẻ Bím. 

- Thuốc này chỉ đùng theo đơn tÏ thuốc 

~ Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không 
mong muốn gấp phải khi sử dụng thuốc. 

Thành phần công thức thuốc: 
Thành phản dược chất: Flavoxat hydroelorid.. : 
Thành phần tá dược (Laclose monohydrat, cellulose: vi ¡ tỉnh hi 
K30. naui starch glycolat, tale, magnesi s(carat, hydroxypropyl methyl 

eellulose, polyethylen glycol 6000, titan dioxyd).. . vừa đủ l viên. 
Dạng bào chế; 

Viên nén bao phím màu trắng, hai mặt lồi, bề mặt viên nhẫn bóng, lành lặn. 

Chí định: 
- Flayoxat được chí định đẻ Biảm các triệu chứng khó tiểu, tiểu Ấp, tiểu 

đêm, đau bàng, quang trên xương mu, tần suất và tiểu không kiểm soát có 
thể xảy ra trong viêm bàng quang, viêm tuyến tiền liệt, viêm niệu đạo, viêm 
bảng quang- niệu đạo và viêm tam giác bàng quang niệu đạo. 
Viên nén Flavoxate L00 không được chỉ định để điều trị dứt điểm, những có 

thế phổi hợp cùng với các thuốc diều trị nhiễm trùng đường tiết niệu. 
Liền dùng, cách đùng: 

Liều dùng: 
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần ! hoặc 2 viên, ngày 3 - 4 lần. 
Giảm liễu khi các triệu chúng được cãi thiện. 
- Trẻ em; Thuốc không dược khuyến cáo cho trẻ sơ sinh và trẻ em dưới I2 
tuổi vi tính an toàn hiệu quả chưa dược chứng minh ở nhóm tuổi này. 

Cách ding: Đường uống, nên uống sau ăn đẺ ngừa buồn nôn, 

Chống chí định: 
-_ Bệnh nhân cỏ tiền sử mẫn cảm với (Iavoxat hydroelorid hoặc bất cứ thành 
phần nảo của thuốc. 

- “Tắc môn vị hoặc tá (ràng, 
- Chảy máu đường tiêu hỏa. 
-_ Tắc ruột hoặc liệt ruột. 
- Chứng khó nuốt. 
~_ Xuất huyết tiêu hớa và bệnh lý tắc dường niệu dưới, 
Cănh báo và thận trọng lửi dùng thuốc: 

- Không nên sử dụng ở trẻ em dưới 12 tuôi. 

- Do độ thanh thải qua thận của chất chuyển hóa có hoạt tính chiễm hơn 
50% liễu dùng nên suy thận có thể ảnh hưởng đáng kế đến dược động học 
của thuốc. Vì vậy cần thận trọng ở người bệnh bị suy thận. „ 
- Nên được dùng thận trọng ở những bệnh nhân nghỉ ngờ mắc bệnh tăng 
nhãn áp. 
- Thuốc có chứa lactose, không nền sử dụng thuốc ở những bệnh nhân mắc 
các vấn dề di truyền hiếm gặp về không dung nạp galaclose, thiếu hụt 

se toàn phần hoặc kém hấp thu glueose-galaetose. 
- Thuốc này có ÍEhơn Ì mmol natri (23mg)/ liều, tức là về cơ bản không có 
chứa natri. 
Sũ' dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 
Sử dụng (huốc cho phụ nữ có thai: 

Không sỏ nghiên cúu đầy đủ và có kiêm chứng tốt trên phụ nữ mang thai. 
Tránh dùng, Flavoxat hydroelorid cho phụ nữ trong thời kì mang thai trừ khí 

thật cần thiết. 
Sử dụng thuốc cho phụ nữt cho con bú; 

Chua biết thuốc vả chất chuyển hóa có bải tiết vào sữa mẹ hay không, phụ 
nữ cho con bú nên thận trọng khỉ sử dụng thuốc. 
Tác dụng lên ldii năng lái xe và vận hành mắy móc 

Flavoxat có thể gây cảm giác buồn ngủ, chóng mặt và các rồi loạn về mắt; 
nên phải sử dụng thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc, 
"Tương tác; tương ky của thuốc; 

Tương táe œủu (uốc: 

Tăng tác chng/độc tính; Flavoxat hydroclorid có thể làm tăng nồng độ/tác 
dụng của các thuộc kháng, cholinergie, các cannabinoid và kali clorid. Nông 
dộ/tắc dụng của flavoxat hyến oclorid có thể tăng lên do pramlintid. 

Giản tác chụng: Tlavoxat hydroelorid có thể làm giảm nồng độ/ tác dụng của 
các thuốc ức chế aeetylcholinesterase (ở TKTW), secrein. Nông độ/tác 

dụng của ÍlayoxaL hydroelorid có thể bị giám do các thuốc ức chế 
acetylcholinesterase (ở TKTW). 

EIhanol: Tránh dùng đồng thời cthanol vì có thể làm tăng sự ức chế hệ 

[KTW. 

Tương R) của thuỗc: 
Do không có nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lần thuốc 

này với các thuốc khác, 

'Tác dụng không mong muốn: 
Các phản tíng có hại sau đả) dã được quan s tháp, những chưa có đủ di 

liệu đà hỗ trợ uóc tính tần suất: 

Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, khô miệng. 

liệ thần kinh: Chống mại, nhức đầu lú lẫn, dặc biệt ở người cầo thổi, buồn 

ngủ, căng thẳng. lÍ ) 

Tuyết học: Giảm bạch sầu (có trường ¿ hợp có thể hồi phục tải ngữ ng thuốc), 

Tìm mạch: Nhịp tìm nhanh và hồi hộp: “` 

Dị ứng: Mề day và các bệnh lý da khá, đắng, báêh cầu á 

AÁẮt: Bệnh tăng nhãn áp, nhìn mờ, rồi lề điệu tế mắt, 

Thận: Tiều khó, 
Hướng dẫn xử trí AĐR: Khi thấy táo dụng ầm đối với thần kinh trung 

ương, và hệ íiim mạch, cần ngừng dùng thuốc ngay, xử trí kịp thời để duy trì 

các chức năng sông. 

Thông bứo nga) cho bắc sỹ hoặc tược sỹ nhưng phản ứng có hụt gặp 
phải khi sử dựng thuốc. 

'iðan Và sốt cao. 

Quá liều và xử trí: 
Liều LD¿o dường uống của flavoxate hydrochloride ở chuột là 4273 

mpg/kg. LDs› đường uống của flavoxate hydrochloride ở chuột nhất là 1837 

mg/kg. 

Gây tác dụng kháng cholinergic với các dấu hiệu sau: Cử động vụng về 

hoặc lo đảo, chóng, mặt nặng; cám giác rất buồn ngủ, sốt; đỏ bừng hoặc đỏ 

mặt; ảo giác; hơi thở ngắn hoặc rỗi loạn hô hấp; sự kích thieh khác thường; 

tỉnh trạng kích động, bồn chồn hoặc dễ bị kích thích. 

Cách xử trí: Làm giảm hấp thu: Gây nôn hoặc rửa dạ dày với dung dịch 

acid tanic 4% hoặc dùng than hoạt, 

Điều trị đặc hiệu: Dùng liều nhỏ barbiturate (áo dụng ngắn (100mg 
thiopental natri) hoặc benzodiazepine, hoặc thụt (bơm) vảo trực tr: ảng 100- 

200ml dung dịch eloral hydrat 2%, để kiểm chế sự kích thích. Nếu cẩn thiết 

thì thực hiện hỗ hiắp nhân tạo với oxy khi có sự ức chế hô hấp. 

Người ta không biết liệu fIavoxate hydrochloride có thể thầm tách được hay 

không. 

Đặc tính được lực học: 

Nhóm dược lý: Thuốc chống co thất đường tiết niệu, 

Mã ATC: G04BD02. 

Flavoxat hydroclorid là một chất dẫn chất của Flavon có tác dụng trực tiếp 
chống co thất cơ trơn (giống như pavaverin), chủ yếu trên cơ trơn đường tiết 
niệu và làm tăng dung tích bàng quang ở bệnh nhân có biểu hiện bảng quang 

tăng hoạt động, Thuốc cũng có tác dụng, chống co thắt cơ trơn ruột non, túi 

mật, tử cung và túi tỉnh. Thuốc gây giãn trực tiếp eơ trơn thông, qua sự ức 

chế phosplodiesterase, làm tăng AMP vòng. Thuốc cũng có tác dụng kháng 

hệ muscarinie. Flavoxat hydroelorid đặc biệt có hiệu quả trong diều trị sự 

tăng hoạt động của bảng quang, nhờ đó làm tăng khả năng tiết niệu. Thuốc 

cũng có tác dụng kháng histamin, gây tê và giảm đau. 

"Thuốc không có tác dụng làm giãn đồng tử và ứe chế tiết nước bọt. Flavoxat 

không ảnh hướng đảng kể đến chức năng tim và chức năng hô hấp. 

Dặc (ính được động học: 

Hấp thu: Flavoxat được hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa và được chuyển 

hóa nhanh chóng thành acid methyl flavon car boxylie có hoạt tính. 

Chuyển hóa: Thuốc có tác dụng sau khi uống 55 phút và tác dụng mạnh nhất 

sau [12 phút. 

Phân bố: Không rõ thuốc có phân bố vào sữa hay không. 

Thái từ: Thải trừ qua nước tiểu, khoảng 50-60% liều dùng được thải trừ 

trong vòng 24 giờ dưới dạng acid methyl flavon earboxylie, 

Chưa biết thuốc có thể loại bỏ bằng (hẳm phân hay không, 

Quy cách đóng gói: Hộp 03 hoặc 10 vỉ x 10 viên nén bao phim, kèm Ì tờ 

hướng dẫn sử dụng thuốc. 

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C, 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
'Tiêu chuẩn; Tiêu chuẩn cơ sở. 

Cơ sở sản xuẤt: 

#MAO PH“ARCO 
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